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Biểu hiện của ngôn ngữ giới trong             
“Ai tư vãn” của Lê Ngọc Hân 

• Võ Thanh Hương 

Trường ðại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ðHQG-HCM  

TÓM TẮT:  
“Ai tư vãn” là tác phẩm duy nhất của Lê 

Ngọc Hân viết ñể khóc chồng là Vua Quang 
Trung. Bài thơ chân thật, ngôn từ sâu sắc, có 
sức lay ñộng lòng người của một nữ trí thức 
hoàng tộc thể hiện rõ trong tác phẩm của bà. 
Qua bài thơ, chúng ta thấy ñược một người 
phụ nữ yêu thương chồng con, lo lắng cho vận 
mệnh của ñất nước, người phụ nữ của gia ñình 
và người phụ nữ trong vai trò của một bà 

Hoàng. Ngôn từ trong bài thơ của bà luôn biểu 
hiện rõ nét những ảnh hưởng của các yếu tố 
xã hội lên tác phẩm. Chúng tôi muốn qua “Ai 
Tư Vãn” ñể có thể tìm hiểu thêm về các yếu tố 
xã hội ảnh hưởng lên ngôn từ của tác giả trên 
tác phẩm, ñặc biệt là “sự ảnh hưởng của giới” 
lên cách lựa chọn ngôn từ của tác giả trong 
chiến lược giao tiếp cụ thể phù hợp với ngữ 
cảnh giao tiếp của tác phẩm.  

T� khóa: Ngôn từ và giới  

1. ðặt vấn ñề 

Văn học trung ñại Việt nam ra ñời vào giai ñoạn 

lịch sử xã hội Việt nam có nhiều biến ñộng về mọi 

mặt trong ñời sống của nhân dân và ñất nước. Nhiều 

thể loại văn học dân tộc ñược hình thành và phát 

triển một cách mạnh mẽ với những thành tựu ñáng 

kể. Có những tác phẩm ñã ñạt ñến ñược những ñỉnh 

cao về nghệ thuật sử dụng ngôn từ, bút pháp văn 

chương và tư tưởng sáng tạo trong tư duy sáng tác 

văn học. ðặc biệt, nhiều tác phẩm văn học trung ñại 

Việt nam ñã ñể lại những dấu ấn ñặc sắc, không thể 

lãng quên, ñồng thời những tác phẩm ñó cũng ñã 

ñóng góp vào nguồn tư liệu quý báu của dân tộc 

những giá trị tinh thần bất diệt, rất ñáng ñược trân 

trọng, gìn giữ, bảo tồn và truyền lại cho các thế hệ 

mai sau. Thành tựu rực rỡ nhất trong dòng văn học 

thời kỳ này thuộc về các thể loại: truyện thơ, khúc 

ngâm, hát nói… ðiều ñáng trân trọng nhất ñối với 

các tác giả văn học trung ñại là: sự khẳng ñịnh bản 

sắc văn hóa dân tộc trong các tác phẩm văn học của 

họ. Việc vận dụng chữ Nôm trong những tác phẩm 

văn học trung ñại là sự ñóng góp hết sức to lớn, 

ñáng vinh danh cho sự khẳng ñịnh tiếng nói riêng 

của một dân tộc có dòng ngôn ngữ riêng biệt, không 

phụ thuộc vào các ngôn ngữ khác. Bên cạnh ñó, 

chúng ta cũng ghi nhận sự ñóng góp một cách tích 

cực của các tác giả văn học trung ñại vào việc phát 

triển và làm giàu thêm vốn ngôn ngữ riêng có, ñộc 

lập của dân tộc ðại Việt. Ngâm khúc trung ñại là 

một thể loại văn học ñể lại ñược nhiều tác phẩm nổi 

bật, ñánh dấu sự phát triển ñỉnh cao cho dòng văn 

học trung ñại trong giai ñoạn nửa cuối thế kỷ 18 ñến 

nửa ñầu thế kỷ 19. Ngâm khúc trung ñại manh nha 

vào những năm ñầu thế kỷ 17, khẳng ñịnh vị thế và 

tỏa sáng vào thế kỷ 18 và ñi vào thoái trào vào cuối 

thế kỷ 19. Ngâm khúc trung ñại ñánh dấu chính 

thức sự có mặt của mình trên văn ñàn với tác phẩm 

ñỉnh cao “Chinh phụ ngâm’’ (bản dịch nôm của 

ðoàn Thị ðiểm (1705-1748), một số ý kiến cho 

rằng bản dịch này của Phan Huy Ích). Ngoài 

“Chinh phụ ngâm’’, hàng loạt những tác phẩm 

ngâm khúc khác cũng ñã ñể lại những dấu ấn ñặc 
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sắc cho nền văn học dân tộc như: Cung oán ngâm 

khúc (Nguyễn Gia Thiều, 1741-1798), Ai tư vãn (Lê 

Ngọc Hân, 1792), Thu lữ dạ hoài ngâm (ðinh Nhật 

Thận, 1812-1866), Tự tình khúc (Cao Bá Nhạ, 

những năm sau 1855), Thu dạ hoài ngâm (Nguyễn 

Văn Cẩm, 1847-1919). 

Ngâm khúc hình thành và chịu ảnh hưởng trực 

tiếp từ những ñiều kiện chính trị, xã hội ñương thời. 

Việc Mạc ðăng Dung cướp ngôi nhà Lê (1527), 

tiếp theo là cuộc chiến tranh Nam - Bắc triều, rồi 

ñến sự phân tranh hai nửa giang sơn giữa hai nhà 

Trịnh - Nguyễn. Các cuộc nổi dậy của nông dân nổi 

lên ở khắp nơi, ñiển hình là cuộc khởi nghĩa Tây 

Sơn. Năm 1802, Gia Long lên ngôi Vua. Những bất 

ổn trong xã hội ñã làm cho mâu thuẫn giữa triều 

ñình phong kiến với dân chúng ngày càng trở nên 

gay gắt. Ý thức hệ của các tầng lớp nhân dân trong 

xã hội, thị hiếu thẩm mỹ và quan niệm nghệ thuật 

về con người của các tác giả văn chương thể hiện 

trong các tác phẩm văn học trung ñại cũng có những 

biến chuyển ñáng kể, theo quy luật khách quan của 

lịch sử. Dòng văn học chữ Hán (chủ yếu là dòng 

văn học của giai cấp phong kiến) chỉ nhằm phục vụ 

chính quyền phong kiến ñương thời là chính, ñã dần 

bị mất ñi ngôi vị ñộc tôn. Thay vào ñó là sự xuất 

hiện kịp thời và có sự tiềm ẩn của một sức sống 

mãnh liệt ñó là dòng văn học chữ Nôm.  

Văn học chữ Nôm có văn tự riêng, với lợi thế 

con chữ ñược ghi âm từ tiếng mẹ ñẻ, văn học chữ 

Nôm luôn gắn liền với nhân dân và dân tộc. Người 

viết (các tác giả văn chương) ñã ñạt tới ñộ chính xác 

cao khi diễn ñạt nội dung tác phẩm bằng chữ Nôm. 

Chữ Nôm có giá trị biểu cảm cao khi nói ñến ñời 

sống của nhân dân trong xã hội mới. Ưu thế ñặc biệt 

quan trọng của chữ Nôm so với chữ Hán là chữ 

Nôm dễ hiểu và gần gũi hơn với mọi tầng lớp nhân 

dân trong xã hội. Trong những ñiều kiện thuận lợi 

của văn học chữ Nôm, khúc ngâm và hát nói ñược 

hình thành với ñầy ñủ những yếu tố tích cực ñể phát 

triển và chuyển tải ñược những nội dung mới trong 

các tác phẩm ngâm khúc ñỉnh cao một thời… Thể 

ngâm khúc ñã ñáp ứng ñược những ñiều kiện mà 

trước ñây văn học chữ Hán không làm ñược, ñó là 

nhu cầu ñồng cảm với những thân phận buồn tủi, 

mất mát, những khát khao vươn tới sự tự do, muốn 

khẳng ñịnh cái tôi cá nhân mạnh mẽ, phá bỏ những 

giềng mối mà Nho giáo và nhà nước phong kiến ñã 

áp ñặt lên dân chúng từ lâu, cùng với ñó là những 

nhu cầu ñược san sẻ những nỗi niềm riêng, ñược 

yêu thương, muốn ñồng cảm của con người.  

Ngâm khúc trung ñại Việt Nam ñược biểu hiện 

dưới hình thức song thất lục bát, trường thiên. Song 

thất lục bát là sự sáng tạo của nhiều thế hệ thi sĩ 

Việt tài hoa, tinh tế. Chính họ ñã dày công tìm tòi, 

gọt giũa ñể ngâm khúc trung ñại tỏa sáng từ cội rễ 

văn học dân gian của dân tộc. Ngâm khúc ñể lại dấu 

ấn riêng với những tác phẩm ñỉnh cao trong văn học 

Việt Nam thời trung ñại. Sức sống mãnh liệt, trường 

tồn, cùng những ấn tượng ñặc sắc của dòng văn học 

trung ñại Việt Nam nói chung, hay những tác phẩm 

ngâm khúc trung ñại ñược biểu hiện dưới hình thức 

song thất lục bát thuần túy dân tộc nói riêng, ñã thôi 

thúc chúng tôi muốn tìm về cội nguồn, ñể ñau nỗi 

ñau ñời, nỗi ñau con người, nỗi ñau dân tộc của một 

thời không bình yên, mà cha ông ta ñã sống, ñã 

dâng hiến, ñã sáng tạo ra những tác phẩm ñể ñời 

cho con cháu. ðiều quan trọng hơn ñối với chúng 

tôi trong việc nghiên cứu vấn ñề này là “Sự ảnh 

hưởng của giới ñến ngôn ngữ của tác giả trong tác 

phẩm văn học nửa cuối thế kỷ 18 ñầu thế kỷ 19”. 

Nhằm ñáp ứng những ñiều kiện mà bài nghiên cứu 

hướng ñến, chúng tôi chọn tác phẩm “Ai tư vãn” 

(Lê Ngọc Hân, 1792) ñể khảo sát và nghiên cứu. Lê 

Ngọc Hân là một nàng công chúa, một bà hoàng, 

ñồng thời bà còn là một người vợ, một người mẹ 

với ñúng nghĩa truyền thống trong gia ñình Việt. 

ðối với nền văn học Việt nam, bà có một vị thế 

riêng, ñặc biệt, ñó là “nhà thơ một bài”. ðọc “Ai tư 

vãn” của Lê Ngọc Hân, chúng tôi cảm nhận ñược 

những biểu hiện của một “con người công dân” 

trong một “con người cá nhân” ñầy tình thương yêu 

và nhiệt huyết của bà. Khúc “tự than” khóc chồng 
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của một người vợ Á ñông có sự ñau xót của một 

thần dân, ñại diện cho muôn dân, thốt lên nỗi tiếc 

thương vô hạn khi bị mất ñi một ñấng minh quân 

anh hùng chính trực, hết lòng vì nước, vì dân.  

2. Các  căn cứ lý thuyết và bối cảnh lịch sử 

2.1. Khái niệm ngâm khúc và nội dung thể 
hiện 

2.1.1. Ngâm khúc 

Ngâm khúc là một thể loại văn học trong văn 

học trung ñại Việt nam. Ngâm khúc là loại hình tác 

phẩm văn học dài hơi, viết dưới dạng văn vần. 

Ngâm khúc thường bày tỏ nỗi niềm riêng, nỗi buồn 

ñau trong trạng thái cảm xúc ít biến ñổi hay không 

có sự biến ñổi. Chủ ñề của ngâm khúc thường 

hướng ñến là sự bức xúc, nỗi buồn phiền khó giải 

tỏa trong cuộc sống. 

2.1.2. Hình thức biểu hiện của ngâm khúc 

Ngâm khúc dùng hình thức song thất lục bát ñể 

thể hiện nội dung. Song thất là : hai câu  thơ ñầu, 

mỗi câu có bảy chữ, ngắt nhịp lẻ/chẵn (1,2,3/lẻ-ngắt 

nhịp- 4,5,6,7/chẵn).  

Câu thất ñầu gọi là “câu thất trắc” với cách gieo 

vần: 1,2,3, 4,5, 6,7                                                                                                                                                                                                                                                  

trắc    bằng    trắc    

Câu thất thứ hai gọi là “câu thất bằng” với cách 

gieo vần: 1,2,3,  4,5,  6,7                                                                                                                                           

bằng   trắc   bằng 

Hai câu thơ tiếp theo: một câu có sáu chữ và 

một câu có tám chữ gọi là “lục bát”. 

Trong một khổ thơ, chữ thứ bảy (trắc) của câu một 

phải vần với chữ thứ năm của câu hai. Chữ thứ bảy 

(bằng) của câu hai vần với chữ thứ sáu của câu ba. 

Tiếp ñến, chữ thứ sáu (bằng) của câu ba vần với 

chữ thứ sáu của câu bốn. Nhằm giúp cho toàn bài 

thơ ñược dính kết liền mạch, thành một chuỗi thống 

nhất, giữa các ñoạn song thất lục bát, chúng ta thấy 

còn có luật: chữ cuối cùng của câu bốn (bằng) phải 

vần với chữ thứ năm của câu ñoạn mới (trường hợp 

thông thường) hay chữ thứ ba của câu ñoạn mới 

(nếu là trường hợp ngoại lệ). 

 2.1.3. Ngôn ngữ và giới 

Chúng ta ñều biết giữa hai giới nam và nữ luôn 

có sự khác biệt với nhau về tâm sinh lý, cấu trúc cơ 

thể, bộ phận cấu âm… Chính vì vậy ngôn từ mà hai 

giới sử dụng trong giao tiếp cũng có sự khác biệt 

trong xã hội. Các nhà ngôn ngữ học ñã chứng minh 

ñược rằng sự tồn tại giữa ngôn ngữ và giới là sự tồn 

tại có thực trong thực tế giao tiếp ngôn ngữ. Mỗi 

giới khi giao tiếp cũng lựa chọn cho mình một 

phong cách sử dụng ngôn từ phù hợp với ñặc ñiểm 

cá tính của mình. Các nghiên cứu của các nhà ngôn 

ngữ học xã hội cũng ñã chứng minh ñược có những 

lớp từ vựng chỉ sử dụng cho giới này mà không thể 

sử dụng cho giới kia. Sự ảnh hưởng của giới lên 

ngôn từ trong các phát ngôn giao tiếp phụ thuộc vào 

các yếu tố: văn hoá, tôn giáo, thể chế xã hội, hệ 

thống giáo dục (từ trong gia ñình ñến ngoài xã hội), 

hoàn cảnh xuất thân, vai giao tiếp trong xã hội với 

những ngữ cảnh giao tiếp cụ thể, nơi mà chủ thể 

giao tiếp trực tiếp sinh sống. 

2.1.4.  Lý thuyết  “Hành vi ngôn ngữ/ hành vi 

nói năng” (Austin) 

John L.Austin là nhà triết học người Anh, sinh 

ngày 26/03/1911, Lancaster, Lancashire, Vương 

quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Ông cũng là 

người xây dựng nền móng cho lý thuyết hành vi 

ngôn ngữ, nghiên cứu về vấn ñề quan hệ giữa kí 

hiệu ngôn ngữ và việc dùng chúng vào mục ñích 

giao tiếp ñược thể hiện như thế nào. Công trình của 

ông “How to do things with words” ñược công bố 

sau khi Austin qua ñời hai năm (1962) ñã “ñiều 

chỉnh lại một cách sâu sắc mối quan hệ giữa ngôn 

ngữ và lời nói” (dẫn theo (3) - Nguyễn ðức Dân). 

- Hành vi tạo lời (hành vi tạo ngôn - locutionary 

act): là hành vi tạo ra lời nói (phát ngôn) bằng việc 

sử dụng từ ngữ (có nghĩa và quy chiếu) tổ chức 

thành cấu trúc và biểu hiện bằng các phương tiện 

ngữ âm.   

- Hành vi tại lời (hành vi ngôn trung - 

illocutionary act): khi lời nói/ phát ngôn vượt qua ý 

nghĩa gốc (ý nghĩa mặt lời của hành vi tạo lời) có 

lực tại lời, ñó là hành vi tại lời.   
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- Hành vi sau lời (hành vi xuyên ngôn/hành vi 

mượn lời - perlocutionary): sau khi lời nói/phát 

ngôn ñược ñưa ra và nhận ñược phản ứng của người 

nghe, người tiếp nhận thì hành vi phản ứng ñó là 

hành vi sau lời (dẫn theo Nguyễn Văn Khang, 1999, 

Ngôn ngữ học xã hội - Những vấn ñề cơ bản, Nxb. 

KHXH, tr.172). 

- Austin (1962) ñã phân các hành vi tại lời ra 

làm 5 loại lớn: phán xét, hành sử, cam kết, ứng xử, 

bày tỏ. Tuy nhiên, còn có nhiều ñiều chưa thoả 

ñáng và gây tranh cãi về sự phân loại này, bản thân 

Austin cũng thấy có vấn ñề bất cập.  

- Sau Austin, Searle (1979, ông sinh ngày 

31/07/1932 ở Denver, Colorado. Ông là một triết 

gia người Mỹ và hiện là giáo sư triết học Slusser 

Triết học ở ñại học California Berkeley). Ông ñược 

chú ý rộng rãi vì những ñóng góp ñối với triết học 

ngôn ngữ, triết học tinh thần, triết học xã hội) ñưa 

ra 3 tiêu chí ñể phân loại các hành vi tại lời như sau: 

ñích tại lời, hướng của sự ăn khớp và trạng thái tâm 

lý ñược biểu hiện. 

- B.Fraser, 1975, ñã lấy tiêu chí “ý ñịnh” của 

người nói khi thực hiện hành vi tại lời ñể phân 

thành 8 loại hành vi tại lời cơ bản theo cuộc sống 

ngày thường (không phân loại các ñộng từ ngữ vi 

nghi thức): Xác ñịnh, ñánh giá, phản ứng, quy ñịnh, 

thỉnh cầu, gợi ý, hành xử, cam kết. 

- Các hành vi tại lời ñược chi phối bởi những 

quy tắc ñã ñược xã hội ước chế. Trong giao tiếp có 

nhiều hành vi tại lời khác nhau. Thường gặp là 

những hành vi ra lệnh, yêu cầu, khuyên nhủ, răn ñe, 

doạ nạt, phán xét, phê bình, kết tội, bác bỏ, xin lỗi, 

cám ơn, chúc tụng, ca ngợi, hứa hẹn, thông báo. 

Một cấu trúc ngôn ngữ, tuỳ thuộc vào ngữ cảnh mà 

có thể biểu hiện những hành vi khác nhau (dẫn theo 

Nguyễn ðức Dân, 1998, Ngữ dụng học, tr. 17-37, 

Nxb. Giáo dục).     

Khi các phát ngôn ñược truyền tải ñến người 

tiếp nhận thông tin/khách thể giao tiếp, chúng có ñể 

lại hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào các 

hành vi sau lời ñã ñạt ñược, thông qua các hành vi 

tại lời mà chủ thể giao tiếp lựa chọn ñể thể hiện. 

Hiệu quả của các hành vi sau lời mà chủ thể giao 

tiếp ñể lại trên các phát ngôn giao tiếp của mình 

hướng ñích ñến là khách thể giao tiếp/ñối tượng tiếp 

nhận với một mức ñộ nào ñó, có thể ñược coi là 

quyền năng của ngôn từ mang dấu ấn của chủ thể 

giao tiếp rất rõ ràng, thể hiện lên trên các phát ngôn 

giao tiếp, trong những ngữ cảnh ñã ñược xác ñịnh 

trước. 

2.1.5.  Lập luận trong phát ngôn  

Song song với các hành vi ngôn ngữ là sự lập 

luận trong ngôn ngữ. Sự lập luận trong ngôn ngữ 

ñược xác ñịnh theo mục ñích của người sử dụng. 

Lập luận của một phát ngôn trong giao tiếp sẽ 

hướng ñích của phát ngôn giao tiếp ñến một thông 

ñiệp mà chủ thể giao tiếp muốn nhắm tới. Thông 

ñiệp của chủ thể giao tiếp có thể là một chân lý 

ñúng/sai hay một sự xác tín mà chủ thể giao tiếp 

muốn qua ñó tạo lập, làm thay ñổi cũng như củng 

cố lòng tin và nhận thức của người tiếp nhận thông 

tin. Theo các nhà nghiên cứu ngôn ngữ học, loại lập 

luận thứ nhất cần ñòi hỏi phương pháp suy luận 

hình thức hướng tới một chân lý ñúng/sai, theo một 

khuôn mẫu sẵn có và còn ñược gọi là lập luận hình 

thức theo lôgich và loại thứ hai, ñược lập luận theo 

những chuẩn mực của một xã hội, một dân tộc, 

mang tính thuyết phục ñược gọi là lập luận lôgich 

không hình thức (dẫn theo Nguyễn ðức Dân, 1998, 

Ngữ dụng học, Nxb. giáo dục). 

Dựa trên những căn cứ lý thuyết của các nhà 

ngôn ngữ học ñi trước ñã nêu ở trên, tiếp thu những 

quan ñiểm tích cực và hữu dụng cho chuyên ngành 

ngôn ngữ học xã hội, chúng tôi sử dụng chúng làm 

cơ sở nghiên cứu cho bài nghiên cứu của mình 

trong các luận ñiểm cần sự minh chứng và diễn giải 

cho lý thuyết về ngôn ngữ giới trên những dữ liệu 

phục vụ nghiên cứu.       

2.1.6. Bối cảnh lịch sử 

Năm 1786 Nguyễn Huệ ra Bắc phù Lê diệt 

Trịnh, Ngọc Hân công chúa (con thứ hai mươi mốt 

của Vua Lê Hiển Tông) vâng lời Vua cha kết hôn 
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cùng Long Nhương tướng quân Nguyễn Huệ và 

theo chồng về Thuận Hóa. Cuộc hôn nhân giữa 

Nguyễn Huệ và Ngọc Hân công chúa là một cuộc 

hôn nhân có tính toán và mang ý ñồ chính trị của 

mỗi bên. Năm 1788 Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng 

ñế, lấy niên hiệu là Quang Trung và phong Ngọc 

Hân làm Hữu Cung Hoàng Hậu (trước khi ra Bắc 

lần thứ ba diệt quân Thanh). Năm 1789, sau khi ñại 

thắng quân Thanh, Quang Trung hoàng ñế phong 

Ngọc Hân làm Bắc Cung Hoàng Hậu. Năm 1792 

Quang Trung Hoàng ñế ñột ngột băng hà. ðau 

thương khôn xiết, Lê Ngọc Hân ñã viết “Ai tư vãn” 

khóc chồng. 

Sau khi Vua Quang Trung băng hà, hoàn cảnh 

chính trị xã hội có nhiều biến ñộng. Ở phía Bắc, 

những lực lượng phò Lê chính thống ñang có cơ trỗi 

dậy. Ở miền Trung, Nguyễn Nhạc (anh trai Vua 

Quang Trung - Nguyễn Huệ) an nhiên xưng ñế. Còn 

ở Gia ðịnh, quân lực của Chúa Nguyễn ñang nuôi 

tham vọng thâu tóm toàn bộ ñất nước. Triều ñình 

Tây Sơn truy tặng Ngọc Hân miếu hiệu Như ý 

Trang Thận Trinh Nhất Vũ Hoàng Hậu. 

Lê Ngọc Hân là “nhà thơ một bài” và là trường 

hợp hiếm, khi chỉ có “một bài” mà thơ của một bà 

hoàng lại có thể lưu truyền và ñược lưu danh trong 

lịch sử văn học Việt Nam. Lê Ngọc Hân viết “Ai tư 

vãn” không phải với dụng ý làm thơ. “Ai tư vãn” là 

tiếng khóc chồng của một người vợ, nhưng tiếng 

khóc ấy ñã trở thành thơ. Tiếng thơ ñể ñời ñã mượn 

ñược cấu trúc song thất lục bát ñể diễn tả tâm trạng 

buồn ñau tưởng nhớ của chính người viết. 

“Ai tư vãn” gồm 164 câu, viết theo thể song thất 

lục bát. Tác phẩm ñược viết bằng chữ Nôm và có 

hiệu quả xã hội rất to lớn vì nó bắt nguồn từ người 

thật, việc thật. ðó là tâm trạng của Ngọc Hân công 

chúa với Hoàng ñế Quang Trung (hai con người cụ 

thể ñược lưu lại trong biên niên sử). ðây cũng chính 

là ñiểm khác biệt của “Ai tư vãn” so với hai tác 

phẩm kiệt tác cùng thời – cũng thuộc thể song thất 

lục bát – trong văn học trung ñại là “Cung oán 

ngâm” (Nguyễn Gia Thiều) và “Chinh phụ ngâm” 

(bản dịch của ðoàn Thị ðiểm/hay Phan Huy Ích). 

Nhân vật trong “Cung oán ngâm” và “Chinh phụ 

ngâm” là những nhân vật văn chương, những hình 

tượng văn học ñiển hình, ñược các tác giả xây dựng 

nên một cách công phu và tài tình, những nhân vật 

trong tác phẩm là những nhân vật hư cấu, không có 

thật trong lịch sử. Mặc dù “Ai tư vãn” chịu sự ảnh 

hưởng từ “Chinh phụ ngâm” và “Cung oán ngâm” 

trên tác phẩm của mình, nhưng chính nỗi ñau ñời, 

nỗi ñau từ người thật, việc thật của tác giả ñã có 

ñược những hiệu quả tích cực từ phía công chúng. 

“Ai tư vãn” có giá trị riêng ñặc biệt, ñó là một 

trong những tác phẩm sáng giá nhất và ra ñời sớm 

nhất, viết về Quang Trung - Nguyễn Huệ, người 

anh hùng “áo vải” ñược lưu danh trong lịch sử văn 

hóa dân tộc. “Ai tư vãn” ra ñời trong giai ñoạn vàng 

của văn học trung ñại Việt Nam (cuối thế kỷ 18 ñến 

nửa ñầu thế kỷ 19). Giai ñoạn này, có một ñội ngũ 

sáng tác văn học là những tác giả nữ tài hoa, ñặc sắc 

ñể lại những dấu ấn rất riêng trong nền văn học Việt 

Nam như: Hồ Xuân Hương, Bà Huyện Thanh Quan, 

ðoàn Thị ðiểm, Lê Ngọc Hân… (ñiều mà trước 

ñây chưa từng có trong nền văn học nước nhà). Các 

tác giả văn học trung ñại ñã lấy cảm hứng sáng tác 

nhân văn làm chủ ñạo trong việc sáng tác các tác 

phẩm của mình. 

3.  Ngôn ngữ nữ công dân trí thức hoàng tộc 
giai ñoạn cuối thế kỷ 18 trong “Ai tư vãn” của 

Lê Ngọc Hân  

3.1. Phạm vi cứ liệu 
Ngâm khúc “Ai tư vãn” của Lê Ngọc Hân viết 

năm 1792, tác phẩm ñược viết theo thể song thất lục 

bát, dài 164 câu và viết bằng chữ Nôm. 

3.2. Hoàn cảnh giao tiếp 

“Ai tư vãn” ñược chính tác giả viết về nỗi lòng 

mình, nỗi buồn ñau thương nhớ về người chồng 

(cũng chính là Hoàng ñế của một nước) ñã qua ñời 

vào năm 1792.   

Tác phẩm ñược viết trong nỗi ñau khôn xiết, 

khóc thương Vua Quang Trung ñã ra ñi ñể lại cho 

Lê Ngọc Hân hai con nhỏ, bơ vơ giữa cảnh ñời éo 
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le trong biển ñời ñầy giông bão. Hoàn cảnh chính trị 

xã hội bất lợi cho ñất nước. Các thế lực chính trị 

trên cả ba miền ñều ngắm ñến chiếc ngai vàng trống 

chủ. 

Nỗi ñau riêng của tác giả hòa vào nỗi ñau chung 

của dân tộc khi bị mất phương hướng, không biết 

tương lai sẽ ra sao giữa không gian mờ mịt, không 

tìm ñược hướng ra cho riêng mình và cho cả dân 

tộc, ñất nước mình. 

3.3. Vai của chủ thể giao tiếp 

Lê Ngọc Hân là con thứ 21 (con gái thứ 9) của 

Vua Lê Hiển Tông với bà Chiêu nghi Nguyễn Thị 

Huyền, người xã Phù Ninh, tổng Hạ Dương, phủ Từ 

Sơn, Bắc Ninh (nay là xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà 

Nội).  

Năm 1786 (Bính Ngọ), Lê Ngọc Hân vâng lời 

Vua cha kết hôn cùng Nguyễn Huệ (khi ñó bà mới 

16 tuổi). Năm 1788, sau khi Nguyễn Huệ lên ngôi 

Hoàng ñế, Lê Ngọc Hân ñã ñược ông phong làm 

Ngũ Cung Hoàng Hậu. Năm 1789, sau khi ñại thắng 

quân Thanh, Vua Quang Trung Nguyễn Huệ phong 

Lê Ngọc Hân làm Bắc Cung Hoàng hậu. Bà có hai 

con (một công chúa và một hoàng tử) với Vua 

Quang Trung - Nguyễn Huệ.      

Năm 1792 Vua Quang Trung ñột ngột băng hà. 

Trong niềm tiếc thương vô hạn và ñau xót khôn 

nguôi, Lê Ngọc Hân ñã viết “Ai tư vãn” khóc 

chồng. Tác phẩm “Ai tư vãn” của bà là nỗi lòng của 

một người vợ ñối với chồng, nhưng cũng là nỗi lòng 

của một thần dân ñối với một vị lãnh tụ anh minh, 

chính trực hết lòng vì nước, vì dân. 

Năm 1799 Lê Ngọc Hân qua ñời và ñược Vua 

Cảnh Thịnh truy tôn: Như Ý  Trang Thận Trinh 

Nhất Vũ Hoàng Hậu. 

3.4. Lựa chọn phát ngôn 

3.4.1. Hình thức thể hiện 

“Ai tư vãn” chọn hình thức ngâm khúc với thể 

thơ song thất lục bát, dài hơi (164 câu) ñể mô tả nỗi 

ñau thương triền miên không dứt, phù hợp với diễn 

biến tâm trạng tình cảm buồn ñau của con người. Lê 

Ngọc Hân ñã khéo léo khi chọn khai thác thể thơ 

dân tộc này ñể gửi gắm tâm trạng buồn ñau trên 

khúc ngâm chữ Nôm (một thể loại văn học mới - 

ñược các văn sĩ trí thức tiên phong thể hiện vào tác 

phẩm của mình trong thời kì này). Sự kết hợp hài 

hòa giữa chất dân tộc, ñại chúng với chất hàn lâm 

trong “Ai tư vãn” ñã ñể lại ñược những hiệu ứng 

tích cực từ phía công chúng (ñối tượng tiếp nhận). 

“Ai tư vãn” có những ảnh hưởng nhất ñịnh từ 

hai tuyệt tác ngâm khúc cùng thời như Cung oán 

ngâm, Chinh phụ ngâm, nhưng ưu thế khác biệt của 

“Ai tư vãn” chính là nỗi lòng của tác giả (cũng 

chính là người viết/nhân vật chính của tác phẩm). 

Nỗi lòng ñược viết ra từ sự xúc ñộng có thật của 

người thật, việc thật (ñã lưu danh trong biên niên sử 

nước nhà). Trong “Ai tư vãn” nhân vật chính là một 

bà hoàng - Lê Ngọc Hân (không phải là một hình 

tượng văn học - nhân vật hư cấu như trong hai tác 

phẩm ñã nêu), một người vợ khóc thương chồng, 

một thần dân với lòng tiếc thương vô hạn vị Vua tài 

ñức vẹn toàn Quang Trung - Nguyễn Huệ. 

Tác giả vận dụng ñiển cố, ñiển tích thông dụng 

một cách dễ hiểu và ñưa chúng vào tác phẩm hoàn 

toàn tự nhiên và phù hợp với ngữ cảnh ñược diễn tả. 

ðiều này ñã giúp cho tác phẩm dễ ñến với ñông ñảo 

công chúng, với ñối tượng tiếp nhận thông tin/người 

nghe/khách thể giao tiếp. Cũng chính vì ñiều này ñã 

ñem ñến cho tác phẩm những nhận ñịnh trái chiều 

giữa ranh giới của khuynh hướng bác học với 

khuynh hướng bình dân trong cách viết của một số 

nhà nghiên cứu, phê bình văn học trung ñại về giai 

ñoạn văn học có nhiều chuyển biến về mọi mặt (nửa 

cuối thế kỷ 18 ñến nửa ñầu thế kỷ 19).  

3.4.2. Nội dung thể hiện 

Những biểu hiện của “nữ công dân trí thức 

hoàng tộc nửa cuối thế kỷ 18”, ñã ñược hòa quyện 

chặt chẽ trong vai trò “người vợ - người mẹ - thần 

dân” trong “Ai tư vãn”. ðọc “Ai tư vãn”, cảm xúc 

nổi bật của tác giả luôn ñược lồng trong sự “riêng - 

chung” thống nhất làm cho người ñọc không khỏi 

cảm phục một nhân cách, một tài văn, một cuộc ñời 

với những oan nghiệt trần thế… ðau ñớn, tiếc 
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thương, than khóc người chồng quá cố, nhưng lớn 

hơn nỗi ñau riêng ấy Lê Ngọc Hân ñã ñưa hình ảnh 

của một vị Vua, một vị anh hùng dân tộc “Áo vải, 

cờ ñào” hiển hiện một cách “lồng lộng và bất diệt” 

trong lòng một thần dân chế ñộ phong kiến:  

“Mà nay áo vải cờ ñào, 

Giúp dân dựng nước xiết bao công trình!” 

Và 

“Mà nay lượng cả, ơn sâu, 

Móc mưa rưới khắp chín châu ñượm nhuần.” 

Trong vai trò của một thần dân, sự trung thành 

tuyệt ñối “Vua - tôi” ñã ñược Lê Ngọc Hân gửi gắm 

trong từng câu chữ: 

“Công dường ấy, mà nhân dường ấy, 

Cõi thọ sao hẹp bấy hoá công? 

Rộng cho chuộc ñược tuổi Rồng, 

ðổi thân ắt hẳn bõ lòng tôi ngươi”  

Các phát ngôn: “Nghe trước có ñấng vương 

Thang, Võ, Công nghiệp nhiều tuổi thọ thêm cao”, 

và “Nghe rành rành trước Vua Nghiêu, Thuấn, 

Công ñức dày ngự vận càng lâu;” chính là các hành 

vi tại lời trần thuật mà tác giả ñã ñưa ra trước khi 

muốn truyền tải ñích tại lời mang ý nghĩa nội dung 

văn bản “Mà nay áo vải cờ ñào, Giúp dân dựng 

nước xiết bao công trình”, và “Mà nay lượng cả, ơn 

sâu, Móc mưa rưới khắp chín châu ñượm nhuần!”, 

các hành vi tại lời trần thuật này có tính chất dẫn dụ 

khách thể giao tiếp, làm phần ñề cho ñích tại lời của 

phát ngôn là một thông báo hàm chứa nghĩa hàm ẩn 

về một lối sống ñức ñộ trong nhân gian (theo lẽ 

thường ai cũng có thể suy luận về một kết quả tốt 

ñẹp mà chủ nhân của lối sống ấy sẽ gặt hái ñược 

trong cuộc sống của họ “nhiều quả ngọt”). Qua các 

phát ngôn tác giả ñã lựa chọn ñược ñề cập ñến ở 

trên, chủ thể giao tiếp muốn truyền ñạt ñến khách 

thể giao tiếp - bằng chiến lược ngôn ngữ của mình - 

một sự lựa chọn cho các phát ngôn tiếp theo mang 

các hành vi tại lời phù hợp với ñích tại lời muốn 

truyền tải, sao cho chúng có hiệu quả trực tiếp từ 

các hành vi sau lời của các phát ngôn trước ñó. Các 

phát ngôn này mang những hành vi tại lời có tính 

thông báo hay trần thuật lại một thông tin ñã có 

trước ñó, chúng ñược xếp vào loại hành vi ngôn 

ngữ gián tiếp vì chủ thể giao tiếp muốn qua hành vi 

giao tiếp ñưa ra các hành vi tại lời khác, mang ñích 

tại lời của phát ngôn giao tiếp có quan hệ nghịch 

nhân quả với hành vi giao tiếp ñược coi như “tiền 

giả ñịnh” ñã ñược khẳng ñịnh trước ñó - trong quá 

khứ - như một chân lý, ai cũng phải thừa nhận. Các 

phát ngôn tiếp theo của hai phát ngôn có tính chất 

dẫn dụ ñã nêu, có quan hệ ñồng ñẳng với hai phát 

ngôn dẫn dụ về việc lựa chọn các hành vi tại lời trần 

thuật, thông báo về một sự việc ñã xảy ra trong quá 

khứ, ñó là ý ñồ của chủ thể giao tiếp/tác giả/người 

phát ngôn. Chủ thể giao tiếp ñã muốn mượn chuyện 

xưa ñể nói về một chuyện nay (cũng có thực, ai 

cũng biết). Cách mà tác giả/chủ thể giao tiếp mở 

thoại với những hành vi giao tiếp mang ý nghĩa hàm 

ẩn làm cho khách thể giao tiếp cần chuẩn bị tinh 

thần, phán ñoán và muốn tiếp tục lắng nghe, tìm 

hiểu xem thông ñiệp mà chủ thể giao tiếp muốn họ 

tiếp nhận thực chất là gì? Hiệu lực tại lời chính 

trong các phát ngôn giao tiếp, mà chủ thể giao tiếp 

muốn truyền tải ở trên, tường minh qua thông báo 

của các hành vi gián tiếp, thể hiện ñược mục ñích 

của chủ thể giao tiếp qua hiệu lực tại lời, dẫn dắt 

khách thể giao tiếp/người tiếp nhận thông tin ñến 

một ñiều hiển nhiên (theo cách hiểu, cách nghĩ, của 

một xã hội, một dân tộc) như một chân lý “ắt phải 

thế”. Vậy tác giả/chủ thể giao tiếp thật sự muốn gì 

qua các hành vi gián tiếp? Phát ngôn giao tiếp có 

ñích tại lời là một hành vi tại lời thông báo nhưng 

lại có các hành vi sau lởi khác nhau ñược thực hiện 

ngay sau ñó: “Công dường ấy, mà nhân dường ấy, 

Cõi thọ sao hẹp bấy hoá công?”, trong phát ngôn 

này hành vi tại lời chính là hành vi thông báo nhưng 

ñược ñặt vấn ñề dưới hình thức hành vi tại lời hỏi, 

thực chất, hành vi sau lời của phát ngôn là một hành 

vi phán xét. Sức nặng của hành vi sau lời mạnh mẽ 

hơn nhờ cách sắp xếp các hành vi tại lời của tác 

giả/chủ thể giao tiếp tăng lên theo mức ñộ thứ tự 

các phát ngôn. Phát ngôn “Rộng cho chuộc ñược 
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tuổi Rồng, ðổi thân ắt hẳn bõ lòng tôi ngươi” chủ 

thể giao tiếp ñã sử dụng hành vi gián tiếp ước 

nguyện: “chuộc ñược tuổi rồng”, tác giả/chủ thể 

giao tiếp dẫn dắt khách thể giao tiếp ñến một hành 

vi tại lời cam kết ñược ñổi số phận, hy sinh tất cả vì 

người mình thương yêu. ðích tại lời ñã ñược nêu 

trong kết thoại một cách tường minh trong phát 

ngôn “Rộng cho… tôi ngươi” với hành vi tại lời 

ước kết (có ñiều kiện - kết quả giả ñịnh “giá/nếu A 

thì sẽ B”) nhằm mong muốn một ñiều không có 

thực ñược trở thành sự thực. Thông qua các hành vi 

ngôn ngữ gián tiếp/hành vi gián tiếp và hành vi tại 

lời ñã nêu, phong cách ngôn ngữ của tác giả/chủ thể 

giao tiếp mang tư tưởng của xã hội phong kiến ñược 

bộc lộ rất rõ nét. Cách tiếp cận vấn ñề trong phát 

ngôn với những hành vi gián tiếp, hành vi tại lời 

thông báo, trần thuật, tác giả/chủ thể giao tiếp luôn 

muốn lập luận trong phát ngôn ñi theo hướng lô 

gich không hình thức, mang tính thuyết phục cao. 

Nếp nghĩ, cách sử dụng ngôn từ và sắp xếp các 

hành vi ngôn ngữ có chiến lược và chọn lọc trong 

cách dẫn dắt từ hành vi gián tiếp ñến hành vi tại lời 

ñan xen nhau, làm tăng lên hiệu quả của hành vi sau 

lời mà tác giả muốn truyền tải thông ñiệp ñến khách 

thể giao tiếp/người tiếp nhận thông tin. Lê Ngọc 

Hân ñã ñúc lên tượng ñài “người anh hùng áo vải 

Quang Trung” bằng tấm lòng của một thần dân kính 

yêu và cảm phục tuyệt ñỉnh vị anh hùng của muôn 

dân. Bức tượng ñó còn ñược ñúc lên từ tình yêu, 

hạnh phúc và niềm tiếc thương vô hạn của một 

người vợ khóc chồng. “Ai tư vãn” bắt ñầu với 

những hồi tưởng về mối tình của tác giả với Vua 

Quang Trung từ những ngày ñầu tiên “Rút dây vâng 

mệnh phụ hoàng” cho ñến khi Vua Quang Trung 

lâm bệnh và băng hà. Vượt qua những toan tính ban 

ñầu của cuộc hôn nhân mang màu sắc chính trị, Lê 

Ngọc Hân và Quang Trung ñã sống bên nhau chan 

chứa tình, tác giả sử dụng một loạt các hành vi tại 

lời miêu tả, trần thuật, ước nguyện, cảm thán rất 

hiệu quả: 

“Nhờ hồng phúc, ñôi cành hòe quế 

ðượm hơi hương dây rễ cùng tươi” 

với những mong ước, thề nguyện hạnh phúc bền 

lâu: 

“Những ao ước chập trùng tuổi hạc, 

Nguyền trăm năm ngõ ñược vầy vui.“ 

nhưng rồi: 

“Ngán thay, máy Tạo bất bằng, 

Bóng mây thoắt ñã ngắt chừng xe loan.” 

Quang Trung qua ñời, Người ñể lại sau lưng 

một sự nghiệp hiển hách còn dang dở… ñể lại trên 

ñời vợ góa, con côi. Người thác nhưng hình ảnh 

Người vẫn còn lẩn khuất, vấn vương quanh người 

vợ trẻ. Khúc vãn ñưa người ñọc vào sự hồi tưởng 

theo thời gian, rồi ñến tâm trạng chống chếnh, chơi 

vơi trong sự mất mát tưởng chừng như mơ, như 

thực. Tác giả ñưa người ñọc cùng hòa vào tâm trạng 

tựa như thôi miên của mình, Tác giả/chủ thể giao 

tiếp ñã mượn thiên nhiên: cây cỏ, mây, gió, hương 

trời… vận dụng trong những hành vi tại lời miêu tả, 

cảm thán: 

“Khi trận gió hoa bay thấp thoáng, 

Ngỡ hương trời bảng lảng còn ñâu,” 

Nỗi ñau khôn xiết, khiến cho việc chấp nhận sự 

thật chỉ có thể trong hư ảo, mộng mị… mượn “ảo” 

ñể nói về nỗi niềm “thật” với một phong cách dẫn 

dụ trong phát ngôn giao tiếp mang nhiều yếu tố gợi 

ý. Các hành vi tại lời – hành vi gián tiếp, ñược sắp 

xếp trong các phát ngôn giao tiếp tinh tế như ñã 

nêu, chỉ có thể là người ñã ñược ñào tạo, dạy dỗ cẩn 

thận, trong một môi trường có ñiều kiện sống và 

giáo dục ñược rèn giũa, ñào tạo nghiêm khắc theo lễ 

giáo phong kiến mới có thể viết ra những phát ngôn 

giao tiếp ñầy tính bác học như vậy. Những phát 

ngôn giao tiếp ấy có ñích tại lời là sự giải toả tinh 

thần cho tác giả/chủ thể giao tiếp nhằm tìm lại biện 

pháp trạng thái cân bằng cho tinh thần. Những tâm 

trạng, cảm xúc ấy của tác giả ñã ñược mô tả một 

cách rất tài tình, ñầy tâm trạng và cực kỳ xúc ñộng. 

Trước nỗi ñau quá lớn, Lê Ngọc Hân muốn “thác” 

theo chồng, nhưng trách nhiệm của một người mẹ 

(với truyền thống vốn có của dân tộc), tình thương 
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con lại trỗi dậy. Lê Ngọc Hân ñã gắng sống ñể làm 

tròn bổn phận của một người mẹ với con và cũng 

với ý thức trách nhiệm của một Hoàng hậu ñối với 

ñất nước trong lúc triều chính không người lèo lái, 

mất phương hướng… Toàn bài là sự giãi bày tâm 

trạng (với các hành vi tại lời miêu tả, cảm thán, ước 

nguyện…) của một người phụ nữ ñầy yêu thương, 

tha thiết, ñau xót ñến nỗi: “Sầu ñầy dạt bể, thảm cao 

ngất trời”, “Hình tuy còn ở phách thì ñã theo”, và 

sẵn sàng “Rộng cho chuộc ñược tuổi Rồng, ðổi 

thân ắt hẳn bõ lòng tôi ngươi”. Nhưng rồi, thực tại 

phũ phàng lại trở về trong bà: “Chữ tình nghĩa trời 

cao ñất rộng, Nỗi ñoạn trường còn sống còn ñau”. 

Qua “Ai tư vãn”, tiếng khóc của Lê Ngọc Hân 

không chỉ ñơn thuần là tiếng khóc của một người vợ 

khóc chồng, tiếng khóc ấy còn là tiếng khóc của 

thần dân nguyện ñược lấy thân tôi ñòi ñánh ñổi 

mạng sống vì Vua, vì ñấng minh quân lỗi lạc của 

ñất nước. Sự “trung quân” theo ñạo ñức phong kiến 

luôn thường trực trong nếp nghĩ, cách biểu cảm của 

Lê Ngọc Hân do ảnh hưởng của sự giáo dục trong 

Hoàng tộc thời phong kiến. Khúc “Ai tư vãn” của 

Lê Ngọc Hân cho ta thấy “người phụ nữ” trong tác 

giả không chỉ quẩn quanh với bếp núc, gia ñình. 

“Người phụ nữ” trong bà còn là một bà hoàng - mẫu 

hậu của muôn dân. Tầm nhìn trong “Ai tư vãn” 

phóng ra bốn phương, tầm nhìn của tác giả thể hiện 

trí thông tuệ, cái nhìn ña diện, sâu sắc của học vấn 

uyên thâm. “Ai tư vãn” là tiếng “than” cá nhân 

nhưng qua nó chúng ta ñọc ñược những vấn ñề thời 

cuộc. Lê Ngọc Hân ñã gửi ñến chúng ta tiếng khóc 

than của một người vợ trước sự ra ñi vĩnh viễn của 

chồng, tiếng than cho thân phận một người dân 

trông ñợi nơi người hùng ñoản mệnh, cùng tiếng 

khóc của một người thấy trước sự bẽ bàng của hoàn 

cảnh thực tế ñời mình. Nỗi ñau ñược thể hiện rất 

ñời, rất phụ nữ của tác giả khi phải sống trong tâm 

trạng ñầy sợ hãi, lo âu trong giây phút ñối diện với 

cảnh mẹ góa, con côi giữa biển ñời giông tố. Trong 

cái không gian mờ mịt mênh mông của biển ñời, 

tâm trạng của tác giả cũng hoang mang mờ mịt, thật 

“ñời” từ góc nhìn: 

“Trông mái ñông: là buồm xuôi ngược,  

Thấy mênh mông những nước cùng mây, 

ðông rồi thời lại trông tây: 

Thấy non ngân ngất, thấy cây rườm rà.” 

ðối lập với cảnh sông nước, núi non mênh 

mông, mờ mịt là hình tượng trời ñất bốn phương mà 

tác giả ñã sử dụng như những hành vi ngôn ngữ 

gián tiếp làm rõ hơn tâm trạng của tác giả/chủ thể 

giao tiếp, trong một bối cảnh giao tiếp cụ thể và phù 

hợp: 

“Trông nam thấy nhạn sa lác ñác,  

Trông bắc thời ngàn bạc màn sương.  

Nọ trông trời ñất bốn phương,  

Cõi tiên khơi thẳm, biết ñường nào ñi!” 

Cùng các hành vi tại lời miêu tả, cảm thán, trần 

thuật…, cũng là chiến lược ngôn ngữ của tác 

giả/chủ thể giao tiếp: lựa chọn những hành vi gián 

tiếp nhắm ñến ñích tại lời của phát ngôn là tâm 

trạng bế tắc của tác gỉả/chủ thể giao tiếp nói riêng 

hay tâm trạng không lối thoát, không “biết ñường 

nào ñi” nói chung, của một ñất nước, một dân tộc 

mất người “soi ñường, chỉ lối”. Tác giả ñã phóng 

tầm mắt, trải lòng ra bốn phương ñể suy ngẫm. Lê 

Ngọc Hân ñã học ñược cách cảm nhận từ người lính 

trong “Chinh phụ ngâm” của ðặng Trần Côn, 

nhưng những gì bà viết ra là tâm sự thật của một 

con người cụ thể trong một hoàn cảnh cụ thể. 

Những nỗi thấm thía về sự mất mát trong “Ai tư 

vãn” của Lê Ngọc Hân ñã có một sức mạnh lan 

truyền ñặc biệt, làm rung ñộng lòng người với một 

sự ñồng cảm sâu xa, trong một chiến lược giao tiếp 

rất hiệu quả, chứa ñầy quyền năng ngôn từ của chủ 

thể giao tiếp. 

Về phương diện nghệ thuật, ngôn ngữ trong “Ai 

tư vãn” trong sáng, giản dị. Tâm trạng ñau xót triền 

miên ñược khai thác ñến từng chi tiết, khẩn thiết, 

dồn dập. Các từ Hán-Việt, ñiển tích văn học và ñiển 

cố lịch sử không xuất hiện nhiều trong khúc vãn. 

Những ñiển cố cầu kỳ với những ñoạn trưng dẫn 
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ñầy rẫy văn liệu, thành ngữ của Trung Hoa không 

xuất hiện trong “Ai tư vãn”. Những ñiển cố ñược 

dùng ñều khá thông dụng và ñược ñặt rất ñúng chỗ 

nên dù “Ai tư vãn” là thể văn ngâm khúc bác học 

nhưng tác phẩm lại có tính ñại chúng, dễ hiểu và dễ 

phổ biến rộng rãi. Âm ñiệu của thể song thất lục bát 

mang ñến cho khúc vãn một không khí trầm buồn, 

nhưng tình cảm mãnh liệt của người viết thì cuồn 

cuộn dâng trào làm cho người ñọc xúc ñộng khôn 

nguôi. ðặc biệt hình tượng con người cá nhân trong 

“Ai tư vãn” gắn liền với những khát vọng tình yêu 

và hạnh phúc với nội dung cảm hứng nhân ñạo và 

cảm hứng thế sự ñời tư của tác giả ñã ñược ñề cập 

ñến.  

“Buồn thay nhẽ, xuân về hoa ở,  

Mối sầu riêng ai gỡ cho xong,”  

Tư duy văn học của tác giả chịu sự chi phối của 

quan niệm sáng tác trong văn học thời kỳ này, ñó là 

sáng tác từ “những ñiều trông thấy”. Cảm hứng chủ 

ñạo là cảm hứng nhân ñạo, là sự khẳng ñịnh ñược 

vai trò của con người. 

“Trên rường nào ngại giữa dòng nào e.  

Con trứng nước thương vì ñôi chút, 

Chữ tình thâm chưa thoát ñược ñi, 

Vậy khi nấn ná ñòi khi, 

Hình tuy còn ở, phách thì ñã theo;” 

Hay những hành vi tại lời ước kết ñược thể hiện 

một cách ñầy tình người trong những lời than hết 

sức nghĩa tình, chung thuỷ của người vợ khóc 

thương và thề nguyện kiếp sau ñược “vẹn tuyền lửa 

hương” với người chồng ñã rời bỏ mình ra ñi mãi 

mãi.  

“Nẻo u minh khéo chia ñôi ngả, 

Nghĩ ñòi phen, nồng nã ñòi phen. 

Kiếp này chưa trọn chữ duyên, 

Ước xin kiếp khác vẹn tuyền lửa hương.” 

3.4.3.  Ngôn ngữ thể hiện 

Các hành vi ngôn ngữ trong “Ai tư vãn” như: 

hành vi tạo lời, hành vi tại lời và hành vi sau lời, 

ñược thực hiện bằng những lập luận theo lẽ thường 

hết sức gần gũi với cuộc sống phù hợp với hoàn 

cảnh giao tiếp bất lợi cho chủ thể giao tiếp lúc ñó, 

nhưng lại ñạt ñược hiệu quả – có lẽ, vượt xa mong 

ñợi – của chủ thể giao tiếp thời ñó. Những lập luận 

chủ thể giao tiếp ñã sử dụng trong các phát ngôn 

của khúc “Vãn’ dùng ñể tạo lập, củng cố lòng tin và 

nhận thức ở người nghe, ñó là một loại lập luận 

không hình thức mang tính thuyết phục. Sự lập luận 

của tác giả theo những tri thức, cách nhìn nhận của 

một xã hội, một dân tộc mà hầu hết các cá thể trong 

ñó ñều tuân thủ. Lập luận này mang tính trình bày, 

giải thích, thuyết phục, dẫn dắt người nghe ñến 

những chân lý mà những cá thể sống trong ñó ñều 

tôn trọng và tuân thủ. Tác giả ñã nói về nỗi ñau 

riêng bằng lối nói gián tiếp, chủ yếu dùng “chiến 

lược lịch sự” với phương châm khéo léo trong giao 

tiếp. Về mặt thể diện, tác giả khai thác tối ña chiến 

lược “lịch sự âm tính”. Trong chiến lược này, chủ 

thể giao tiếp không ñề cập ñến thể diện của khách 

thể giao tiếp. Trong mỗi phát ngôn, dường như chủ 

thể giao tiếp ñã nhận lấy phần ñe doạ thể diện về 

phía mình, nhận lấy phần thiệt thòi như một lẽ 

ñương nhiên theo lễ giáo phong kiến, mà bất luận 

mỗi cá nhân sống trong ñó ñều tuân thủ. Luôn dùng 

phương châm hành vi ngôn ngữ gián tiếp, phương 

châm khéo léo, tác giả ñã dẫn dắt các thông ñiệp 

cần truyền tải trong phát ngôn ñến khách thể giao 

tiếp một cách tự nhiên, theo lẽ thường làm người 

nghe chỉ biết chấp nhận mà không cần phải tranh 

cãi, bàn luận. Các hành vi tại lời trong khúc “vãn”: 

bày tỏ, cam kết, ñánh giá, miêu tả, phán xét, hành 

xử, trần thuật… ñược tác giả/chủ thể giao tiếp trình 

bày ñan xen trong toàn khúc “vãn”. Theo thống kê, 

chúng tôi nhận thấy: Các hành vi tại lời miêu tả, 

trần thuật chiếm 44% (số phần trăm cao nhất trong 

toàn khúc vãn), các hành vi tại lời cảm thán (bày tỏ 

nỗi ñau cá nhân trong vai trò một người vợ, người 

mẹ, thần dân) chiếm vị trí thứ hai với 28%, tiếp ñến 

là các hành vi tại lời ñánh giá, phán xét, hành xử 

chiếm 12% trong tổng số các hành vi tại lời chủ thể 

giao tiếp lựa chọn ñể thể hiện nhằm phục vụ chiến 

lược giao tiếp của mình trong khúc tự than khóc 
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chồng, chiếm vị trí thứ tư và thứ năm lần lượt là các 

hành vi tại lời ước kết, thề nguyện là 10% và cuối 

cùng là hành vi tại lời biết ơn với 6%. Thái ñộ cá 

nhân trong các vai giao tiếp từ gia ñình ñến xã hội 

(Bà hoàng - trí thức quý tộc, người vợ, thần dân) 

luôn theo những chuẩn mực mà xã hội quy ước, phù 

hợp với những hành vi tại lời mà chủ thể giao tiếp 

ñã lựa chọn. Những biểu thức ngữ vi với những 

ñộng từ ngữ vi hết sức chọn lọc: vâng mệnh, nhờ, 

ao ước, nguyền, ngán, ngắt, gỡ, ngại, e, quyết liều, 

ñòi, ước, thương, thoát… hầu hết ñược sử dụng 

bằng một loạt các ñộng từ tình thái mang nhiều sắc 

thái nghĩa của các cung bậc tình cảm mà tác giả ñã 

trải nghiệm trong chính cuộc ñời thực của mình.   

Ngôn từ trong “Ai tư vãn” của Lê Ngọc Hân nữ 

tính, khiêm nhường, luôn biết nép mình trong câu 

chữ ñể tạo nên sự cao cả cho ñối tượng ñược ca 

tụng. Từ sự nép mình cao cả ấy, ñức hi sinh cao ñẹp 

của người phụ nữ chung tình, thủy chung hiện lên 

trọn vẹn, rạng ngời. “Vâng mệnh phụ hoàng”, thân 

phận nữ nhi trong Lê Ngọc Hân ñầy tính truyền 

thống, khiêm nhường trong từng câu chữ. “Nhờ 

hồng phúc” mà mối tình của bà và Quang Trung 

Hoàng ñế ngày càng mặn nồng với “ñượm hơi 

dương dây rễ cùng tươi”. Dây rễ ấy ñã nuôi “những 

ao ước chập trùng” trong bà ñể rồi có lời “nguyền 

trăm năm” ñầy tính chất nữ tính. Nhưng rồi chúng 

ta thấy, với Lê Ngọc Hân mong muốn của cá nhân 

luôn ẩn dấu trong sự nép mình, hy sinh vì nghĩa lớn. 

Trước ñiều không may, người phụ nữ trong bà chỉ 

biết trách trời “Ngán thay, máy Tạo bất bằng” và bà 

ñã thể hiện bằng sự lựa chọn ngôn từ rất tinh tế, phù 

hợp với sự phát triển tâm lý giới tính. Theo chúng 

tôi ñây là sự lựa chọn ngôn từ rất “ñắt giá”: “Bóng 

mây thoắt ñã ngắt chừng xe loan”. Sau ñó là những 

hoài niệm như tỉnh, như mơ “hoa bay thấp thoáng”, 

“hương trời bảng lảng”. Mềm mại, nữ tính ñến 

không thể mềm hơn ñược nữa. Chính ñiều này làm 

bật lên ñức hi sinh cao cả của tác giả. 

ðối lập với lớp từ thể hiện bản tính của mình là 

lớp từ ngữ sắc sảo, có tính chất bao quát ñể nói về 

người chồng “người anh hùng áo vải” với những 

công ñức rạch ròi. “Công ñức dày, ngự vận càng 

lâu”, “lượng cả, ơn sâu”, “móc mưa rưới khắp”, 

“công dường ấy, mà nhân dường ấy”, bà ñã sẵn 

sàng mong muốn ñược hy sinh, nép mình vì nghĩa 

lớn, vì ñấng trượng phu - vị Hoàng ñế của dân tộc - 

mà “rộng cho chuộc ñược” rồi “ñổi thân”… 

Trở về với những hoài niệm, lớp từ ngữ rất 

riêng, ñặc thù cho phái nữ thường ñược nhắc ñến 

“buồn thay nhẽ”, “mối sầu riêng”, “vẹn chữ tòng”, 

“nào ngại, nào e” khi phải xa cách mãi mãi người 

yêu thương, ñấng quân vương, người bạn ñời, thật 

“truyền thống và ñàn bà”. Người ñàn bà ñã nếm trải 

những ái ân hương lửa mặn nồng ñầy mãn nguyện, 

người ñàn bà luôn kề vai sát cánh cùng chồng trong 

mọi việc “riêng - chung” một thuở. 

Trách nhiệm cùng với các con, những khao khát 

yêu ñương luôn thường trực trong tâm hồn người 

phụ nữ truyền thống, một công dân trí thức hoàng 

tộc Việt Nam nửa cuối thế kỷ 18, luôn có sự ñối lập 

trong một thể thống nhất, tưởng chừng như sự giằng 

co nội tâm không dứt trong Lê Ngọc Hân giữa trách 

nhiệm của người mẹ và người vợ. ði không nỡ, ở 

không xong “chữ tình thâm” không cho phép người 

mẹ dứt tình với những ñứa con dứt ruột ñẻ ra, 

nhưng người vợ (trong quan hệ vợ - chồng), bầy tôi 

(trong quan hệ Vua - tôi) lại ñặt chữ trung lên trên, 

vậy nên “hình tuy còn ở, phách thì ñã theo”. Người 

vợ trong cơn ñau vô bờ ñã ñược Lê Ngọc Hân, bằng 

những từ ngữ ñặc trưng của giới nữ, trí thức hoàng 

tộc “ñòi phen”, “nồng nã ñòi phen” (chua xót nhiều 

phen, câu 23). Trong những tác phẩm văn Nôm 

cùng thời của các tác giả nam không thấy xuất hiện 

từ này. 

4. Kết luận 

“Ai tư vãn” của Lê Ngọc Hân là nỗi ñau mất 

chồng, là tiếng khóc xót thương của một người vợ, 

một bà Hoàng với Vua Quang Trung. Tiếng khóc ấy 

ñã bật lên thành thơ. Một bài thơ ñể ñời cho hậu thế 

và cũng là một tác phẩm tiêu biểu trong di sản văn 

học viết nước nhà. Cùng với việc thể hiện con chữ 
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riêng, Lê Ngọc Hân cũng như những tác giả cùng 

thời với bà ñã tạo ra một dòng văn học ñỉnh cao 

trung ñại, rực rỡ thành tựu, lấp lánh sắc màu, cùng 

sự thay ñổi quan niệm về cách viết. ðó là sự ñề cao 

việc văn học bắt nguồn từ thực tế cuộc sống, ñồng 

thời văn học phải lấy con người làm ñối tượng trung 

tâm. ðề cao những ước vọng cá nhân như khát vọng 

tự do, khát vọng tình yêu và hạnh phúc cho con 

người. Xóa bỏ những giềng mối mà chế ñộ phong 

kiến ñã ràng buộc dân tộc ta qua nhiều thế kỷ và bị 

cho là lạc hậu, lỗi thời. Ngâm khúc có chức năng 

bộc lộ những tình cảm buồn phiền, ñau xót triền 

miên, day dứt trong trạng thái ñứng yên hay ít phát 

triển. Nội dung của ngâm khúc phản ánh những 

cung bậc tình cảm của con người thời trung ñại. “Ai 

tư vãn” cũng mang theo những ñiểm chung của 

ngâm khúc thời kỳ trung ñại ñó, nhưng tác phẩm 

ñược ghi lại từ chính cuộc ñời thật của tác giả nên 

sức lay ñộng lòng người mạnh mẽ và quyết liệt hơn. 

Qua “Ai tư vãn” cuộc ñời của một công chúa tài hoa 

nhưng bạc mệnh hiển hiện một cách sống ñộng và 

chân thực từ nếp nghĩ, cách thể hiện tư duy sáng tạo 

tạc nên tượng ñài Quang Trung - Nguyễn Huệ một 

cách xác ñáng và rõ nét nhất với những câu thơ 

trong sáng mà giản dị, vĩ ñại mà lại rất ñời thường. 

Trong “Ai tư vãn” cách sắp xếp sự kiện theo dòng 

hồi tưởng (trục thời gian) ñến những cung bậc tình 

cảm, tâm trạng buồn ñau hiện tại ñược khai thác cặn 

kẽ ñến từng chi tiết song song ñó là sự lồng ghép, 

ñan xen, ñối lập của những cặp từ “xưa - giờ”, 

“thực - mơ” ñã tạo nên những chi tiết ñắt cho tâm 

trạng chống chếnh, không phương hướng, lạc lõng, 

bơ vơ ngay chính trong hoàng cung của mình cũng 

như ngay chính trong gia ñình mình. Bi kịch ở ñây 

ñược thể hiện ngay trong nỗi tiếc thương, sầu vãn, 

ñau xót ở chỗ ta tìm lại giá trị nhân sinh mà không 

thể nào tìm lại ñược, ý chí mãnh liệt không cam 

chịu mất ñi giá trị tốt ñẹp vốn một thời ta ñã nắm 

giữ mà ñành bất lực nhìn nó ra ñi. Khát vọng cá 

nhân cũng chính là ñây. Tư tưởng tiến bộ thể hiện 

ngay trong tiếng khóc tiếc thương dành cho người 

chồng ñã thác, thương cho thân phận mẹ góa, con 

côi của chính mình trong hiện tại. Giữa ñời thực mà 

con người sống lại phải bám víu vào những giá trị 

trong giấc mơ. Hơn lúc nào hết trong ñau khổ con 

người ta lại càng khát khao hơn quyền ñược sống 

hạnh phúc, ñược tự do yêu thương nhau nhiều ñến 

như thế. Lời thơ trong sáng, giản dị, cấu trúc câu 

ngắn gọn phù hợp với thể thơ, phú. Tác giả chọn 

ngâm khúc ñể giãi bày tâm trạng cá nhân trong cảm 

xúc ñau xót triền miên dành cho người chồng ñã 

qua ñời của mình sâu sắc và nồng nàn. Qua tình 

cảm cá nhân, Lê Ngọc Hân cũng bày tỏ tình cảm 

“trung quân - ái quốc” của mình. Khóc than vị Vua 

anh minh, ñấng minh quân của dân tộc trong vai trò 

của người ñược thọ ân, của một thần dân với người 

ban ân, Vua cha của muôn dân, Ngọc Hân là người 

ñầu tiên và cũng là người ñánh giá một cách chính 

xác và sớm nhất về vị anh hùng “áo vải - cờ ñào” 

Quang Trung - Nguyễn Huệ. Ý thức công dân của 

người nữ trí thức hoàng tộc ñược thể hiện trong con 

người cá nhân với những xúc cảm nữ tính rất ñời ñã 

ñưa tác phẩm “Ai tư vãn” của Lê Ngọc Hân vào 

một vị trí xứng ñáng trong kho tàng di sản văn học 

nước nhà, ngang hàng với những tác phẩm ñặc sắc 

cùng thời khác. Thanh cao mà khiêm nhường, sâu 

sắc mà giản dị trong từng câu chữ, dùng nhiều hành 

vi ngôn ngữ gián tiếp /hành vi gián tiếp, hành vi tại 

lời cảm thán, ñánh giá, trần thuật, miêu tả, thông 

báo, phán xét, ước nguyện… cùng chiến lược ngôn 

ngữ phù hợp với ngữ cảnh - “Vãn”. Chọn khúc vãn 

- tự than ñể bày tỏ nỗi lòng mình, chính ñiều ñó ñã 

giúp cho tác phẩm thơ duy nhất của “nhà thơ một 

bài” Lê Ngọc Hân có sức phổ biến rộng rãi, ñể lại 

ấn tượng khó phai về bút pháp cũng như con người 

tài hoa nhưng bạc mệnh của bà trong lòng người 

ñọc. 
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ABSTRACT: 
“Ai Tư Vãn” is the only work by Le Ngoc 

Han to mourn over her husband, King Quang 
Trung. Sincerity, profound language, powerful 
words by a royal educated female were clearly 
expressed in her poem. Through the poem, we 
can see a woman with deep love for her 
husband and children, a woman with worries 
about the fate of the country, a woman for the 
family and a woman in the role of a Queen. 

The language in her poem always manifested 
the clearest  influences of social factors on the 
poem. We want to go through “Ai Tư Vãn” to 
learn more about the social factors which 
exerted influences on the author’s language in 
the work, especially the influences of gender 
on the author’s word choice in a specific 
communication strategy consistent to the 
context of communication of the work. 
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